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THỐNG KÊ SÁCH CHUYÊN KHẢO ĐƯỢC XUẤT BẢN TRONG NĂM HỌC 2021-2022 

  

Số 

TT 
Tên bài báo/sách/chương sách Tên các tác giả 

Tên tạp chí/NXB/Hội nghị, 

hội thảo khoa học 

Thời gian 

(Năm xuất 

bản/thời 

gian tổ 

chức) 

 

Ghi 

chú 

1.  Hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở 

và phong cách giáo dục của cha mẹ  

Lê Thanh Hà, Đào Thị 

Diệu Linh 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

(ISBN: 978-604-336-110-0) 

2021  

2.  Hoạt động trải nghiệm 6 (sách giáo khoa) Lưu Thu Thủy (tổng 

chủ biên) Hoàng Thị 

Hạnh (chủ biên), 

Nguyễn Thị Việt Nga 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Mai, Lê 

Thị Thanh thủy, Tạ 

Văn Hai 

Nhà xuất bản Giáo dục 2021  

3.  Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học 

giáo dục cho sinh viên ĐHSP 

Ngô Thị Trang Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 2021  

4.  Học tốt toán 1 bằng văn vần Nguyễn Ngọc Giang 

(chủ biên), Phạm 

Huyền Trang, Đậu Thị 

Hồng 

Nhà xuất bản Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2021  

5.  Hoạt động trải nghiệm thực tế lớp 1 Phạm Huyền Trang 

(Chủ biên), Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn 

Nhà xuất bản Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2021  



Dương Hùng Tiến, 

Đậu Thị Hồng 

6.  Thế giới nhân vật trong truyện cổ tích sinh 

hoạt Việt Nam 

Đỗ Thị Huyền Trang NXB Khoa học xã hội  2021  

7.  Tài liệu Học thông qua chơi Iplay- Dự án 

VVOB (Việt-Bỉ) 

Lê Thị Lan Anh (viết 

chung) 

Bộ Giáo dục và đào tao 2021  

8.  Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 8 theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 

 

Nguyễn Thị Tuyết 

Minh (Đồng Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam 

 

2021  

9.  Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng 

dụng trong sản xuất rau mầm 

Vũ Thị Thương NXB Khoa học tự nhiên và 

công nghệ 

2021  

10.  
Thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện 

nay 
Trần Thị Chiên 

Sách chuyên khảo 

Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  

Mã số ISBN 978-604-67-1649-

5, 

2021 

 

11.  English bridge course for Vietnamese Pre-

A1 adult learners (in press) 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhật, Đỗ Tiến Đức, 

Nguyễn Thị Minh 

Phương, Lê Thị 

Phương Thảo, Mooi 

L.C, William Salazar 

Nhà xuất bản giáo dục và đào 

tạo 

2021  

12.  Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 8 Nguyễn Văn Tùng 

(Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Bích 

Dung, Nguyễn Thị 

Tuyết Minh (đồng 

Chủ biên), Đỗ Thị 

Sách tham khảo, NXB Giáo 

dục 

2021  



Hiên, Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, Bùi Thùy 

Linh, Trần Thị Hạnh 

Phương, Nguyễn Thị 

Hải Vân 

13.  Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 11 Bùi Minh Đức (Tổng 

chủ biên), Nguyễn Thị 

Tính, La Nguyệt Anh 

(đồng Chủ biên), Trần 

Thị Hạnh Phương, 

Nguyễn Thị Vân Anh, 

Thành Đức Bào 

Thắng 

Sách tham khảo, NXB Giáo 

dục 

2021  

14.  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ((Tài liệu bồi 

dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho người 

có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành 

giáo viên tiểu học) 

Trần Thị Hạnh 

Phương 

Tài liệu tham khảo 2021  

15.  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ((Tài liệu bồi 

dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho người 

có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành 

giáo viên THCS/THPT) 

Trần Thị Hạnh 

Phương 

Tài liệu tham khảo 2021  

16.  Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 7 Nguyễn Văn Tùng 

(Tổng chủ biên), 

Thành Đức Bảo 

Thắng, Mai Thị Hồng 

Tuyết (Đồng Chủ 

biên), La Nguyệt Anh, 

Hoàng Thị Duyên, 

Dương Thị Mỹ Hằng, 

Đỗ Thị Hiên 

NXB Giáo dục Việt Nam 2021  

17.  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

(Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm 

dành cho người có bằng cử nhân có nguyện 

vọng trở thành giáo viên  Tiểu học) 

Dương Thị Mỹ Hằng Tài liệu tham khảo 2021  



18.  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

(Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm 

dành cho người có bằng cử nhân có nguyện 

vọng trở thành giáo viên THCS/THPT) 

Dương Thị Mỹ Hằng Tài liệu tham khảo 2021  

19.  Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông (Tài 

liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho 

người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở 

thành giáo viên Tiểu học/THCS/THPT) 

Dương Thị Mỹ Hằng Tài liệu tham khảo 2021  

20.  Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

THCS/THPT (Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ 

sư phạm dành cho người có bằng cử nhân có 

nguyện vọng trở thành giáo viên 

THCS/THPT) 

Dương Thị Mỹ Hằng Tài liệu tham khảo 2021  

21.  Giáo dục phổ thông Việt Nam chuyển biến 

và sáng tạo 

Nguyễn Thúy Hồng 

(và nhiều tác giả khác) 

NXB Dân Trí, Hà Nội 2021  

22.  Sách giáo khoa Ngữ văn 6 Bùi Minh Đức, (viết 

chung) 

NXB ĐHSP Tp.HCM. 

 

2021  

23.  Sách giáo viên Ngữ văn 6 Bùi Minh Đức, (viết 

chung) 

NXB ĐHSP Tp.HCM. 

 

2021  

24.  Giáo dục thể chất 2 (SGK) 

Mã số ISBN: 978-604-0-25138-1 

Nguyễn Duy Quyết 

– Hồ Đắc Sơn (đồng 

Tổng chủ biên); Lê 

Anh Thơ (Chủ 

biên); Nguyễn Thị 

Hà – Đỗ Mạnh 

Hưng – Vu Văn 

Thịnh – Vũ Thị 

Hồng Thu – Vũ Thị 

Thư – Nguyễn 

NXB Giáo dục Việt Nam 
2021 

 

 



Thành Trung – 

Nguyễn Duy Tuyến 

– Phạm Mai Vương 

25.  Giáo dục thể chất 2 (SGV) 

Mã số ISBN: 978-604-0-25137-3 

Nguyễn Duy Quyết 

– Hồ Đắc Sơn (đồng 

Tổng chủ biên); Lê 

Anh Thơ (Chủ 

biên); Nguyễn Thị 

Hà – Đỗ Mạnh 

Hưng – Vu Văn 

Thịnh – Vũ Thị 

Hồng Thu – Vũ Thị 

Thư – Nguyễn 

Thành Trung – 

Nguyễn Duy Tuyến 

– Phạm Mai Vương 

NXB Giáo dục Việt Nam 2021 

 

26.  Giáo dục thể chất 6 (SGK) 

Mã số ISBN: 978-604-0-25647-8 

Hồ Đắc Sơn – 

Nguyễn Duy Quyết 

(đồng Tổng chủ 

biên) 

Ngô Việt Hoàn – 

Nguyễn Mạnh Toàn 

NXB Giáo dục Việt Nam 2021 

 



(đồng chủ biên) 

Vũ Tuấn Anh – 

Nguyễn Hữu Bính – 

Nguyễn Xuân Đoàn 

– Lê Trường Sơn 

Chấn Hải – Đỗ 

Mạnh Hưng – Lê 

Chí Nhân – Phạm 

Hoài Quyên – Phạm 

Mai Vương 

27.  Giáo dục thể chất 6 (SGV) 

Mã số ISBN: 978-604-0-25642-3 

Hồ Đắc Sơn – 

Nguyễn Duy Quyết 

(đồng Tổng chủ 

biên) 

Ngô Việt Hoàn – 

Nguyễn Mạnh Toàn 

(đồng chủ biên) 

Vũ Tuấn Anh – 

Nguyễn Hữu Bính – 

Nguyễn Xuân Đoàn 

– Lê Trường Sơn 

Chấn Hải – Đỗ 

NXB Giáo dục Việt Nam 2021 

 



Mạnh Hưng – Lê 

Chí Nhân – Phạm 

Hoài Quyên – Phạm 

Mai Vương 

28.  Công nghệ nuôi cấy mô tế bào và chuyển 

gen Bt (Bacillus thuringiensis) kháng bọ 

hung vào cây mía 

 

Phan Thị Thu Hiền NXB Khoa học và Kỹ 

thuật 

 

2022 

 

 

 

 

 


